
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐỀ ÁN 

Tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 676 /QĐ-ĐHL ngày 02 tháng 7 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) 

(Trích) 

 

9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên Trang thông tin 

điện tử của Trường: https://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/thong-tin-danh-

muc-nganh-duoc-phep-dao-tao-447.html. 
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1 

Ngôn 

ngữ 

Anh 

7220201 
2497/QĐ-

BGDĐT 
09/7/2013 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2013 2023 

2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

7340101 
97/QĐ-

BGDĐT 
06/01/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2023 

3 
Quản trị 

- Luật 
7340102 

941/QĐ-

BGDĐT và 

2358/QĐ-

BGDĐT 

16/02/2009 

và 

09/6/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2009 2023 

4 Luật 7380101 14-GD/TC 30/11/1988 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1988 2023 

5 

Luật 

thương 

mại 

quốc tế 

7380109 
2234/QĐ-

BGDĐT 
04/7/2016 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2016 2023 

6 

Luật 

hiến 

pháp và 

luật 

hành 

chính 

8380102 

311/QĐ-

BGD&ĐT-

SĐH 

17/01/2002 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2002 2023 

7 

Luật dân 

sự và tố 
tụng 

dân sự 

8380103 
1551/QĐ-

BGDĐT 
22/4/2010 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2010 2023 

8 

Luật 

hình sự 

và tố 

tụng 

hình sự 

8380104 
1675/ 

GD-ĐT 
22/5/1997 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1997 2023 



 

 

2 
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9 
Luật 

kinh tế 
8380107 

1675/ 

GD-ĐT 
22/5/1997 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

1997 2023 

10 
Luật 

quốc tế 
8380108 

3045/QĐ-

BGDĐT 
26/7/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2023 

11 

Luật 

hiến 

pháp và 

luật 

hành 

chính 

9380102 
242/QĐ-

BGDĐT 
12/01/2011 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2011 2023 

12 

Luật 

dân sự 

và tố 

tụng 

dân sự 

9380103 
2780/QĐ-

BGDĐT 
12/8/2016 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2017 2023 

13 

Luật 

hình sự 

và tố 

tụng 

hình sự 

9380104 
2370/QĐ-

BGD&ĐT 
15/5/2006 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2006 2023 

14 
Luật 

kinh tế 
9380107 

803/QĐ-

BGD&ĐT-

ĐH&SĐH 

23/02/2004 

1670A/ 

QĐ-

ĐHL 

24/11/2017 

Trường tự 

chủ ban 

hành  

2004 2023 

15. 
Luật 

quốc tế 
9380108 

3847/QĐ-

BGDĐT 
15/11/2023   

Bộ 

GDĐT 
2023 2023 

 


